
ĐVT: Triệu đồng

Tổng số

 Trong 

đó: vốn 

NSTT 

 Tổng số 

 Vốn tập 

trung 

trong nước 

 Từ 

nguồn thu 

sử dụng 

đất  

 Tổng số 

 Vốn tập 

trung 

trong nước 

 Từ 

nguồn thu 

sử dụng 

đất  

 Tổng số 

 Vốn tập 

trung 

trong nước 

 Từ nguồn 

thu sử 

dụng đất  

 Tổng số 

 Vốn tập 

trung 

trong nước 

 Từ 

nguồn thu 

sử dụng 

đất  

TỔNG CỘNG 268.514 257.621 210.507 146.054 64.453 30.428 28.144 2.284 180.079 117.910 62.169 23.930 23.930 0

I Dự án thanh toán nợ 22.000 22.000 2.800 2.800 0 1.928 1.928 0 872 872 0 872 872 0

1
 Nhà máy xử lý nước thải 

cảng cá La Gi 

 UBND thị xã 

La Gi 

 433/QĐ-

SKHĐT ngày 

31/10/2016 

  22.000     22.000         2.800         2.800      1.928         1.928            872            872          872            872   

II Dự án chuyển tiếp 58.706 58.706 30.800 28.516 2.284 24.080 21.796 2.284 6.720 6.720 0 4.820 4.820 0

1

 Kiên cố hóa đường ngã ba 

cầu treo đi Dinh Chúa 

Cậu, xã Tân Thuận, huyện 

Hàm Thuận Nam 

 UBND 

huyện Hàm 

Thuận Nam 

 387/QĐ-

SKHĐT ngày 

22/9/2022 

    6.408       6.408         6.000         6.000      3.100         3.100         2.900         2.900       1.000         1.000   

2

 Hệ thống thoát lũ trung 

tâm huyện (Hệ thống thoát 

nước trung tâm huyện 

Hàm Thuận Nam) 

 UBND 

huyện Hàm 

Thuận Nam 

 278/QĐ-

SKHĐT ngày 

03/8/2022 

  26.128     26.128         2.800         2.800      1.810         1.810            990            990          990            990   

3

 Nâng cấp, mở rộng đường 

vào hồ Tân Lập, thị trấn 

Thuận Nam, huyện Hàm 

Thuận Nam 

 UBND 

huyện Hàm 

Thuận Nam 

 92/QĐ-

SKHĐT ngày 

01/4/2022 

    7.793       7.793         7.000         7.000      5.950         5.950         1.050         1.050       1.050         1.050   

4
 Đường Dọc kênh Sa Kỳ, 

huyện hàm Thuận Bắc 

 UBND 

huyện Hàm 

Thuận Bắc 

663/QĐ-

SKHĐT, ngày 

22/12/2021

  13.377     13.377       10.000         7.716       2.284      9.570         7.286       2.284            430            430                 -          430            430   

5

Nâng cấp, mở rộng nhà 

làm việc UBND thị trấn 

Ma Lâm.

 UBND 

huyện Hàm 

Thuận Bắc 

218/QĐ-

SKHĐT, ngày 

27/6/2022

    5.000       5.000         5.000         5.000               -      3.650         3.650               -         1.350         1.350                 -       1.350         1.350               -   

III Dự án khởi công mới 187.808 176.915 176.907 114.738 62.169 4.420 4.420 0 172.487 110.318 62.169 18.238 18.238 0

1

 Hệ thống cấp nước xã 

Tân Lập, huyện Hàm 

Thuận Nam 

 BQLDA 

ĐTXD các 

công trình 

Nông nghiệp 

và PTNT 

 88/QĐ-

SKHĐT ngày 

18/4/2023 

  55.160     55.160       55.160       45.160      10.000         550            550       54.610       44.610       10.000       8.000         8.000   

2

 Nâng cấp, mở rộng trụ sở 

Văn phòng Sở Y tế, tỉnh 

Bình Thuận 

 Sở Y tế 

 122/QĐ-

SKHĐT ngày 

22/5/2023 

    3.998       3.998         3.990         3.990           50              50         3.940         3.940       1.000         1.000   

 BIỂU SỐ 01: 

PHÂN KHAI CHI TIẾT KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 

NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG TRONG NƯỚC 

 (Đính kèm Nghị quyết số 40 /NQ-HĐND ngày  17/8/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh) 

 

STT 
 Tên dự án  Chủ đầu tư 

 Quyết định 

phê duyệt dự 

án đầu tư 

 Tổng mức đầu tư 
 Kế hoạch vốn giai đoạn 2021-

2025 

 Lũy kế vốn đã bố trí trong 

trung hạn 2021-2025 

 Ghi chú  

 Kế hoạch trung hạn giai đoạn 

2021-2025 còn lại 

 Bổ sung  kế hoạch vốn năm 

2023 

1



Tổng số

 Trong 

đó: vốn 

NSTT 

 Tổng số 

 Vốn tập 

trung 

trong nước 

 Từ 

nguồn thu 

sử dụng 

đất  

 Tổng số 

 Vốn tập 

trung 

trong nước 

 Từ 

nguồn thu 

sử dụng 

đất  

 Tổng số 

 Vốn tập 

trung 

trong nước 

 Từ nguồn 

thu sử 

dụng đất  

 Tổng số 

 Vốn tập 

trung 

trong nước 

 Từ 

nguồn thu 

sử dụng 

đất  

 

STT 
 Tên dự án  Chủ đầu tư 

 Quyết định 

phê duyệt dự 

án đầu tư 

 Tổng mức đầu tư 
 Kế hoạch vốn giai đoạn 2021-

2025 

 Lũy kế vốn đã bố trí trong 

trung hạn 2021-2025 

 Ghi chú  

 Kế hoạch trung hạn giai đoạn 

2021-2025 còn lại 

 Bổ sung  kế hoạch vốn năm 

2023 

3
Cầu Hiệp Trí, xã Tân Hải, 

thị xã La Gi

 UBND thị xã 

La Gi 

117/QĐ-

SKHĐT ngày 

16/5/2023

14.500 8.667       8.667   8.663 4         70   70       8.597         8.593                4       4.000   4.000

4
Nâng cấp, mở rộng đường 

Bà Tá – Trà Tân

 BQLDA 

ĐTXD các 

công trình 

giao thông 

1152/QĐ-

UBND ngày 

19/6/2023

102.165 102.165   102.165   50.000 52.165       450   450   101.715       49.550       52.165       3.238   3.238

5

Đường Hàm Đức - Hồng 

Sơn, huyện Hàm Thuận 

Bắc

UBND huyện 

Hàm Thuận 

Bắc

414/QĐ-

SKHĐT ngày 

05/10/2022

  11.985       6.925         6.925         6.925               -      3.300         3.300         3.625         3.625       2.000         2.000   

2
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